
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THĂNG BÌNH

XDCBTT Thu tiền SDĐ và TLTS
Tiết kiệm chi BS ĐT 

công (KT )  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐẦU TƯ 7.214.548.000 3.641.000.000 878.138.000 2.695.410.000

1 Tuyến mương tiêu thôn Liễu Trì-Bàu Xuy, BN BQL DA - ĐT
435- 22/02/2021 7871296

2021 1.984.655.000
                     17.018.000 17.018.000                    

2 Kênh tổ 4 Tú Trà-Bình Chánh BQL DA - ĐT
2559-27/11/2020 7869910

2021 1.538.000.000
                     11.614.000                      11.614.000 

3 KDC tổ 3-4, Qúy Thạnh- Bình Quý BQL DA - ĐT
2746-30/10/2017 7678604

2018 13.741.000.000
                   440.000.000                    440.000.000 

4 Đường ngang cảnh báo tuyến ĐS BQL DA - ĐT
2674-14/4/2021 7922075

2021 4.379.000.000
                   991.000.000                991.000.000 

5

Nâng cấp đường ĐH 17.TB (đoạn ĐH 3.TB - giáp Tam 

Thăng) UBND xã Bình Nam
462 - 10/3/2023

8016709 2023 9.514.000.000
                2.650.000.000             2.650.000.000 

6 Nâng cấp đập Bàu Sim thị trấn Hà Lam UBND thị trấn Hà Lam 1767-26/8/2020 7854544 2021 772.000.000
                     66.778.000                      66.778.000 

7 Khu dân cư khu phố 5 UBND thị trấn Hà Lam 929-20/4/2022 7952414 2023 809.000.000
                     42.709.000 42.709.000                     

8

Nhà làm việc xử lý vi phạm hành chính  và tai nạn giao thông 

của công an huyện Công an huyện Thăng Bình
3154-01/12/2021

7933489 2022 1.146.000.000
                     24.777.000                      24.777.000 

9 NT Liệt sỹ xã Bình Quý Phòng Lao động TBXH 907-18/04/2022 7934319 2022 1.178.183.000
                     84.977.000 84.977.000                     

10

Hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp dọc tuyến giao 

thông đô thị ngã tư Hà Bình đi hết thôn Tân An Bình Minh UBND xã Bình Minh 2775-08/12/2020 7918313 2021 3.316.000.000
                   600.000.000 

600.000.000                  

11

Tuyến giao thông nối ĐT 613 đi biển Tân An; hạng mục: nền 

mặt đường và các hạng mục khác UBND xã Bình Minh
484- 23/02/2022

7946144 2022 9.954.000.000
                1.500.000.000 

1.500.000.000               

12

Tuyến đường Vân Tiên-Bình Tịnh (gđ2); hạng mục: nền, mặt 

đường và công trình trên tuyến UBND xã Bình Minh
541 - 04/03/2022

7946254 2022 14.786.000.000
                   500.000.000 

500.000.000                  

13 KTQĐ sân vận động cũ Bình An (phần còn lại) Trung tâm PTQĐ&CN-DV
895-12/5/2020

7817074 2020 1.771.000.000
                   103.750.000 

103.750.000                   

14

Cụm Công nghiệp  Hà Lam - Chợ Được; Hạng mục : San 

nền lô A/A1 - Nhà máy sản xuất sản phẩm từ sợi 

HITEX.ONE VINA Trung tâm PTQĐ&CN-DV

2741-30/10/2017 

7679548 2018 4.859.000.000

                   181.925.000 

181.925.000                   

II BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ 243.445.088.000 6.336.410.000 3.641.000.000 0 2.695.410.000

A Các công trình bổ sung vốn để GPMB 214.171.256.000 5.437.984.000 2.814.811.395 0 2.623.172.605

1 Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (GĐ1) BQL DA - ĐT
2245-17/8/2021

7912812 2021 135.000.000.000
556.482.000 556.482.000

2

.Đường Tiểu La ( Tư thiết - Bình Quý); Hạng mục: Nền, mặt 

đường và công trình trên tuyến BQL DA - ĐT

2795-11/12/2020;

 đ/c 2222/13/8/2021 7873873 2021 19.981.139.000
228.298.000 228.298.000

3

Khu dân cư tổ 7 thôn Bình Quang Bình Quế (KDC chợ Đo 

Đo) Trung tâm PTQĐ
1034-09/5/2022

7870574 2021 7.387.000.000
550.171.939

500.000.000 50.171.939

4

Nâng cấp, mở rộng đường Thái Phiên; Hạng mục: Nền, mặt 

đường và công trình trên tuyến, GPMB UBND thị trấn Hà Lam

 2644-19/10/2015; 

 2174/19/10/2020 7557898 2022
14.954.000.000 2.279.442.605

2.279.442.605

5 Tuyến giao thông nội thị Lý Tự Trọng (di dời hệ thống điện) UBND thị trấn Hà Lam
 1864-19/10/2016 

7624027 2022 23.500.000.000
500.000.000 422.803.395

77.196.605

6

Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được; hạng mục: san nền lô 

B/B5 Trung tâm PTQĐCNDV
3211-08/12/2021 

7933714 2022 2.464.295.000
216.361.456

216.361.456

7

Cụm công nghiệp Hà Lam, Chợ Được; san nền và GPMB lô 

A/A2 Trung tâm PTQĐCNDV
202-14/02/2023 

8014869 2023-2025 4.300.000.000
435.560.000

435.560.000
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thực hiện 
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8

Cụm công nghiệp Hà Lam, Chợ Được; san nền và GPMB lô 

F/F1 Trung tâm PTQĐCNDV
2507-24/11/2020 

7870512 2021 6.584.822.000
671.668.000

671.668.000

B Các công trình bổ sung vốn thanh toán khối lượng 29.273.832.000 898.426.000 826.188.605 0 72.237.395

9 Nhà làm việc Huyện ủy Thăng Bình BQL DA - ĐT
3186-30/10/2019

7791484 2020 19.273.832.000
398.426.000 398.426.000

10 Cầu qua suối Đá Giăng BQL DA - ĐT
 252- 28/01/2022

7944254 2022 10.000.000.000
500.000.000 427.762.605

72.237.395
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